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1. CỤM TỪ TIẾNG VIỆT 

CNH  Công nghiệp hoá  

HĐH   Hiện đại hoá  

HĐND Hội đồng nhân dân  

KCN   Khu công nghiệp  

KCNC Khu công nghệ cao 

KCX   Khu chế xuất  

UBND  Uỷ ban nhân dân 

SXKD  Sản xuất kinh doanh  

DNNN  Doanh nghiệp Nhà nước  

ĐTNN  Đầu tư nước ngoài 

2. CỤM TỪ TIẾNG ANH 

ASEAN Association  of South East Asian  Nations  (Hiệp  hội  các nước Đông 

Nam Á) 

BO Building-Operation (Xây dựng-Kinh doanh) 

BOT Building-Operation-Transfer (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao)  

BT  Building-Transfer (Xây dựng-Chuyển giao) 

CZ Commercial Zone (Khu Thương mại) 

EPZ Export Proccessing Zone (Khu chế xuất) 

FDI  Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài)  

GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) 

ICD  Inland Clearance Deport (Cảng cạn) 

IEAT  Industrial  Estates  Authority  of Thailand  (Ban quản lý  các KCN 

Thái Lan) 

TIEA  Industrial Estates Association (Hiệp hội KCN Thái Lan) 

UNIDO  United Nation Industrial Development Organization (Tổ chức phát 

triển công nghiệp của Liên Hiệp Quốc)  

USD The United-States Dollar (Đô la Mỹ) 

VAT  Value Added Tax (Thuế giá trị gia tăng) 

WEPZA World Export Processing Zones Association (Hiệp hội KCX Thế giới) 

NICs New Industrial Countries (Các nước công nghiệp mới) 
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